TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      KHOA GIÁO DỤC                                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
DANH SÁCH  GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM NĂM HỌC 2019- 2020
	TT
	LỚP
	SLSV
	GVCN
	ĐT

	1. 
	57A2-TH
	58
	Nguyễn Thị Phương Nhung A
	0978373778

	2. 
	57A3-TH
	55
	Nguyễn Thị Phương Nhung B
	0913323807

	3. 
	57A4-TH
	56
	Nguyễn Thị Phương Nhung A
	0978373778

	4. 
	57A5-TH
	57
	Nguyễn Thị Nhân
	0936374476

	5. 
	57A6-TH
	60
	Nguyễn Thị Nhân
	0936374476

	6. 
	57A1-MN
	59
	Trần Thị Hằng Ly
	0982738148

	7. 
	57A2-MN
	60
	Trần Thị Hằng Ly
	0982738148

	8. 
	57A3-MN
	59
	Phan Huy Hà
	0982266664

	9. 
	57A4-MN
	60
	Phan Huy Hà
	0982266664

	10. 
	58A1-TH
	65
	Nguyễn Trung Kiền
	0975636530

	11. 
	58A2-TH
	65
	Nguyễn Trung Kiền
	0975636530

	12. 
	58A1-MN
	81
	Dương Thị Linh
	0912588975

	13. 
	58A2-MN
	81
	Dương Thị Linh
	0912588975

	14. 
	58B-QLGD
	37
	Nguyễn Thị Thu Hằng
	0987178289 

	15. 
	59A1- TH
	62
	Phan Thị Quỳnh Trang
	0963160447

	16. 
	59A2- TH
	62
	Phan Thị Quỳnh Trang
	0963160447

	17. 
	59A3- TH
	62
	Phan Thị Quỳnh Trang
	0963160447

	18. 
	59A1- MN
	57
	Nguyễn Thị Kỳ
	0989176389

	19. 
	59A2- MN
	57
	Nguyễn Thị Kỳ
	0989176389

	20. 
	59A3- MN
	70
	Nguyễn Thị Kỳ
	0989176389

	21. 
	59B-QLGD
	23
	Nguyễn Việt Phương
	0943037379

	22. 
	60A1 - TH
	65
	Phan Anh Tuấn
	0978443452

	23. 
	60A2 - TH
	65
	Phan Anh Tuấn
	0978443452

	24. 
	60A3 - TH
	61
	Nguyễn Thị Phương Thảo
	0983327102

	25. 
	60A4 - TH
	61
	Nguyễn Thị Phương Thảo
	0983327102

	26. 
	60A1 -MN
	60
	Trần Thị Thúy Nga
	0912319580

	27. 
	60A2 -MN
	55
	Trần Thị Thúy Nga
	0912319580

	28. 
	60A3 -MN
	52
	Trần Thị Thúy Nga
	0912319580

	29. 
	60B - QLGD
	28
	Nguyễn Việt Phương
	0943037379


Nghệ an, tháng 9 năm 2019.

P. TRƯỞNG KHOA
PGS. TS. Chu Thị Thủy An

